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BÀI TẬP DÀNH CHO HỌC SINH KHÁ, GIỎI
TUẦN 10
*ĐẠI SỐ:

Bài 1: Thu gọn:
a) (3x – 2)2 – 2(x – 1)2
b) (x2 – 5) – (x + 7)(x – 7)

c) (x + 3)(x – 3) – (x2 – 1)

d) (2x + 3)(4x2 – 6x + 9) – 2(4x3 – 1)

* Hướng dẫn, gợi ý làm bài: 

a) Học sinh dùng hằng đẳng thức để khai triển, sau đó thu gọn.

b) Học sinh khai triển – (x + 7)(x – 7) theo hằng đẳng thức, lưu ý khi bỏ ngoặc nhớ đổi dấu vì có dấu trừ phía trước ngoặc.
c) Học sinh dùng hằng đẳng thức để khai triển, sau đó thu gọn.

d) Học sinh dùng hằng đẳng thức a3 + b3 để khai triển rồi thu gọn.

Bài 2: Tìm x:

a) (x – 2)2 – (x – 3)(x + 3) = 8

b) (x – 5)2 – (x – 2)(x + 2) = 10

c) (3x – 4)2 – 9(x – 1)(x – 3) = 13

d) (x – 4)(5x – 2) – 3(x – 4) = 0

* Hướng dẫn, gợi ý làm bài:

a), b), c): Học sinh thu gọn tương tự bài 1, sau đó tìm x.

d) Học sinh phân tích đa thức thành nhân tử, sau đó áp dụng a.b = 0 thì a = 0 hoặc b = 0 để giải tìm x
Bài 3: Phân tích đa thức thành nhân tử:

a) x2 – y2 – 5x – 5y

b) xy – 3x + 2y – 6
c) x2 – 8x – y2 + 16

* Hướng dẫn, gợi ý làm bài:
a) x2 – y2 – 5x – 5y
· Nhóm hạng tử thành 2 nhóm như trên, sau đó vận dụng hằng đẳng thức cho nhóm đỏ, đặt nhân tử chung cho nhóm xanh.

b) xy – 3x + 2y – 6
· Nhóm hạng tử thành 2 nhóm như trên, sau đó đặt nhân tử chung cho mỗi nhóm.

c) x2 – 8x – y2 + 16
· Đổi vị trí của – y2 và + 16 thành x2 – 8x + 16 – y2
· Sau đó, nhóm hạng tử thành 2 nhóm như sau: 

x2 – 8x + 16 – y2
· Vận dụng hằng đẳng thức cho nhóm đỏ sẽ ra được dạng bài quen thuộc.

Bài 4: Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức:
A = x2 – 6x + 10

B = x2 + 12x + 40

C = x2 – 8x + 19

 * Hướng dẫn, gợi ý làm bài:
 - Học sinh tách A = x2 – 6x + 10 thành (x – 3)2 + 1, nhận thấy A luôn lớn hơn hoặc bằng 1, vậy giá trị nhỏ nhất của A là 1.

- Học sinh làm tương tự với câu B, C

Bài 5: Chứng minh rằng: x2 + 2x + 3 > 0 với mọi x


* Hướng dẫn, gợi ý làm bài:

- Học sinh tách x2 + 2x + 3 thành (x + 1)2 + 2, vì (x + 1)2 luôn lớn hoặc bằng 0 nên (x + 1)2 + 2 sẽ lớn hơn 0.
*HÌNH HỌC:

Bài 1: Cho hình thoi ABCD. Kẻ hai đường cao AH và AK. Chứng minh 
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* Hướng dẫn, gợi ý làm bài:
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-Học sinh chứng minh tứ giác ABKH là hình chữ nhật, sau đó suy ra AH = BK
Bài 2: Cho hình bình hành ABCD có 
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. M là trung điểm của BC. Trên tia đối của tia MA lấy 
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. Chứng minh:


a) Tứ giác ABEC là hình thoi.


b) D, E, C thẳng hàng.

* Hướng dẫn, gợi ý làm bài:
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a) Học sinh chứng minh tứ giác ABEC là hình bình hành, sau đó sử dụng dấu hiệu hình bình hành có 2 cạnh kề bằng nhau để suy ra hình thoi.

b) Học sinh dùng tiên đề Ơ-clit, chứng minh CD và CE cùng song song với AB để suy ra D, C, E thẳng hàng.
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